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1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 20/10/1970 01/09/1989 01/04/1993 GVTH Hạng II V07.03.28 5,36 0,5 Hiệu trưởng ĐH GDTH Chuyên tu ĐHSP Hà Nội

2 Ngô Thị Thanh Hà 01/07/1973 01/01/1995 01/7/1996 GVTH hạng III V.07.03.29 4,98 0,4 Phó Hiệu trưởng Đại học GDTH VHVL ĐHSP Hà Nội

3 Vũ Thị Phương Nga 21/10/1976 15/09/1997 01/04/1999 GVTH hạng II V.07.03.28 4,68 0,4 Giáo viên Đại học Cử nhân GDTH Chuyên tu ĐHSP Hà Nội

4 Nguyễn Thị Phương Dung 26/9/1978 15/07/1999 01/04/2000 GVTH hạng II V.07.03.28 4,68 0,2
GVVH -TT tổ 

2+3
Đại học GDTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

5 Trịnh Thị Tuyết Lan 09/02/1972 30/08/1992 01/04/1994 GVTH hạng III V.07.03.29 5,13 Văn hóa Đại học GDTH VHVL ĐHSP Thái Nguyên

6 Nguyễn Thị Hoa 05/09/1978 01/10/1999 01/10/1999 GVTH hạng II V.07.03.28 5,02 Tiêng Anh Đại Học Cử nhân ngoại ngữ Tại chức ĐHNN Hà Nội

7 Đỗ Thị Hoa 06/03/1971 30/08/1992 01/12/1994 GVTH hạng II V.07.03.28 5,36 Văn Hóa Đại học GDTH Tại chức ĐHSP Hà Nội

8 Nguyễn Thị Dương 01/04/1988 15/09/2009 01/04/2010 GVTH hạng III V.07.03.29 3,66 Văn hóa Đại học GDTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

9 Bùi Thị Dịu 11/02/1993 10/01/2017 01/10/2018 GVTH Hạng III V.07.03.29 2,67 Văn hóa Đại học GDTH VHVL ĐHSP Hà Nội I

10 Lê Thị Phương Anh 03/04/1998 05/9/2019 01/06/2020 GVTH hạng III V.07.03.29 2,67 Văn hóa Đại học GDTH VHVL ĐHSP Hà Nội I

11 Vũ Thị Lý 16/01/1983 01/4/2005 01/10/2005 GVTH hạng III V.07.03.29 3,99 Âm nhạc Đại Học Sư phạm âm nhạc VHVL ĐHSP Hà Nội

12 Nguyễn Thuý Trang 28/05/1989 01/11/2015 01/11/2016 GVTH hạng III V.07.03.29 3 0,15 Văn hóa Đại học GDTH LT chính quy ĐHSP Hà Nội

13 Trần Ngọc Minh 11/11/2000 01/03/2024 01/03/2024 GVTH hạng III V.07.03.29 2,34 Văn hoá Đại học GDTH Tại chức ĐHSP Thái Nguyên

14 Lương Thị Hằng 07/10/1988 01/05/0211 01/11/2011 GVTH hạng III V.07.03.29 3,66 Văn hoá Đại học GDTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

15 Nguyễn Thị Mai Hương 15/10/1988 03/9/2013 01/12/2020 GVTH hạng III V.07.03.29 3,66 Văn hóa Đại học GDTH VHVL ĐHSP Hà Nội II

16 Đặng Thị Như Quỳnh 05/10/1996 05/9/2019 01/6/2020 GVTH hạng III V.07.03.29 2,67 Văn hoá Đại học GDTH VHVL ĐHSP Thái Nguyên
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17 Nguyễn Thị Thu Quyên 19/01/1980 01/5/2001 24/8/2016 GVTH hạng III V.07.03.29 4,32 0,3 Âm nhạc Đại học Sư phạm Âm nhạc Từ xa ĐHSP Hà Nôi

18 Trần Thị Nguyệt Ánh 14/11/1987 01/5/2011 01/11/2011 GVTH hạng III V.07.03.29 3,33 Văn hóa Đại học GDTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

19 Nguyễn Thị Thu Trang 18/10/1989 01/5/2011 01/11/2011 GVTH hạng III V.07.03.29 3,66 Văn hóa Đại học GDTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

20 Lê Thị Hồng 14/08 /1983 01/5/2011 01/11/2011 GVTH hạng III V.07.03.29 3,66 Văn Hóa Đại Học GDTH Từ Xa ĐHSP Hà Nội

21 Trịnh Thị Bích 10/03/1973 01/9/1994 01/3/1996 GVTH hạng II V.07.03.28 5,36 Văn Hóa Đại Học GDTH Tại chức ĐHSP Hà Nội

22 Vương Thị Hương 01/01/1974 01/9/1994 01/3/1996 GVTH hạng III V.07.03.29
4,98.VK 

6%
Văn hóa Đại học GDTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

23 Nguyễn Thị Huyền 15/08//1979 15/07/2006 01/10/2007 GVTH hạng II V.07.03.28 4,34 Văn hóa Đại học GDTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

24 Trần Thị Kim Huệ 29/10/1984 15/07/2006 01/10/2007 GVTH hạng II V.07.03.28 4,34 0,2
GVVH-TT Tổ 

4+5
Đại học GDTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

25 Lưu Thị Tiệp 05/10/1983 03/9/2013 01/12/2020 GVTH hạng III V.07.03.29 3,33 Văn hóa Đại học GDTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

26 Vũ Thị Hoa 16/11/1977 01/9/1998 01/3/1999 GVTH hạng III V.07.03.29 4.98 0.2 GVVH -TT tổ 1 Đại học GDTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

27 Nguyễn Thị Ngần 11/07/1989 03/9/2013 01/12/2020 GVTH hạng III V.07.03.29 3,33 Văn Hoá Đại học DGTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

28 Nguyễn Diệu Hoa 22/07/1995 05/9/2019 05/9/2019 GVTH hạng III V.07.03.29 2,67 Văn hoá Đại học GDTH VHVL ĐHSP Hà Nội

29 Vũ Thị Nhiên 25/10/1977 15/07/1999 01/4/2000 GVTH hạng II V..07.03.28 4,68 0,15
GVTH-TP tổ 

4+5
Đại học GDTH Tại chức ĐHSP Hà Nội

30 Trịnh Thị Thoi 15/10/1972 01/9/1996 01/9/1996 GVTH hạng III V.07.03.29 4,98 Văn hoá Đại học GDTH VHVL ĐHSP Thái Nguyên

31 Phạm Thị Ngọc 21/05/1985 01/9/2011 01/9/2012 GVTH hạng II V.07.03.28 4 Văn hoá Đại học GDTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

32 Nguyễn Trác Việt 10/09/1974 15/10/1993 15/10/1994 GVTH hạng II V.07.03.28 5,36 Tiếng Anh Đại học GDTH Tại chức ĐHSP Hà Nội

33 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14/05/1975 05/9/1995 05/9/1995 GVTH hạng III V.07.03.29 4,98 Văn hoá Đại học GDTH VHVL ĐHSP Thái Nguyên

34 Đặng Thị Xuân 12/12/1986 15/09/2009 01/4/2010 GVTH hạng III V.07.03.29 3,66 Văn hóa Đại học GDTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

35 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/12/1977 05/9/1999 10/10/2000 GVTH hạng II V.07.03.28 4,34 Mĩ thuật Đại học Sư phạm Mĩ thuật Từ xa ĐHSP Hà Nội
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36 Nguyễn Thị Huyền 20/11/1990 01/7/2014 15/06/2016 GVTH hạng II V.07.03.28 4 Tiếng Anh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Chính quy ĐH NN - ĐHQGHN

37 Phạm Thị Lập 09/02/1983 30/08/2011 24/5/2012 GVTH hạng III V.07.03.29 3,33 Văn Hoá Đại học GDTH VHVL
Đại học giáo dục 

- ĐHQGHN

38 Lê Thị Nhung 28/08/1987 01/9/2011
"01/09/201

2
GVTH hạng III V.07.03.29 3,66 Văn hóa Đại học GDTH VHVL ĐHSP Thái Nguyên

39 Nguyễn Thị Lịch 25/10/1989 01/5/2011 01/11/2011 GVTH hạng III V.07.03.29 3,66 Văn hóa Đại học GDTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

40 Đào Thị Hồng Duyên 07/08/1995 05/9/2019 05/9/2019 GVTH hạng III V.07.03.29 2,67 Văn hóa Đại học GDTH Chính quy ĐH Hùng Vương

41 Đặng Thị Kim Huệ 17/11/1988 15/09/2009 01/4/2010 GVTH hạng III V.07.03.29 3,66 Văn hóa Đại học GDTH Từ xa ĐHSP Hà Nội

42 Khúc Thị Lan Hương 20/11/1996 05/9/2019 01/12/2020 GVTH hạng III V.07.03.29 2,67 Văn hoá Đại học GDTH VHVL ĐHSP Thái Nguyên

43 Đặng Thị Tố Uyên 14/03/1985 01/11/2007 GVTH hạng III V.07.03.29 3,65 Mĩ thuật Cao đẳng Sư phạm Mĩ thuật Tại chức CĐSP Hà Nội

44 Nguyễn Thị Nhị 11/05/1979 15/03/2022 06/08/2022 GVTH hạng III V.07.03.29 3 Tiếng Anh Đại học Tiếng Anh SP Tại chức ĐHNN-ĐHQG HN

45 Trịnh Thị Quỳnh Anh 15/12/1993 05/9/2019 01/12/2020 GVTH hạng III V.07.03.29 2,67 0,15 Văn hóa Đại học GDTH VHVL ĐHSP Thái Nguyên

46 Phạm Thị Tuyến 10/05/1987' 01/5/2011 ,01/05/2012 GVTH hạng III V.07.03.28 3,66 Văn hóa Đại học GDTH VHVL ĐHSP Thái Nguyên

47 Vương Thị Thoan 07/05/1983 01/9/2010 01/9/2011 GVTH hạng II V.07.03.28 4 GDTC Đại học GDTC VHVL ĐHSP TDTT Hà Nội

48 Hàn Thị Thu Hằng 21/07/2002 01/12/2025 01/12/2025 GVTH hạng III V.07.03.29 2,34 Văn Hóa Đại Học GDTH Chính quy ĐHSPHN II

49 Hoàng Thị Thu Hà 07/11/2001 01/12/2025 01/12/2025 Gvth hạng III V.07.03.29 2,34 Tiếng Anh Đại học Ngôn ngữ Anh Chính quy ĐH SPKT HY

Tổng cộng: 49 người
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